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Bảng Giá Sàn Gỗ Kronopol 2026
https://3khome.com/san-go-kronopol/

STT Ảnh Tên sản
phẩm Mã Tông

màu
Đơn giá
(₫/m²) Giá / hộp

1
Sàn Gỗ
Kronopol
D2023 -
12mm

Kronopol-D2023-12mm Nâu 730.000 ₫

2
Sàn Gỗ
Kronopol
D2579

Kronopol-D2579 Vàng
nâu 250.000 ₫

3
Sàn Gỗ
Kronopol
D3033 -
12mm

Kronopol-D3033-12mm Be /
Kem 730.000 ₫

4
Sàn Gỗ
Kronopol
D3034 -
12mm

Kronopol-D3034-12mm Xám 730.000 ₫

5
Sàn Gỗ
Kronopol
D3712

Kronopol-D3712 Be /
Kem 250.000 ₫ 532.680 ₫

2,13072 m²/hộp · 8 tấm 1380 × 193 × 8 mm

6
Sàn Gỗ
Kronopol
D3747

Kronopol-D3747 Xám 250.000 ₫ 599.250 ₫
2,397 m²/hộp · 9 tấm 1380 × 193 × 8 mm

7
Sàn Gỗ
Kronopol
D3797

Kronopol-D3797 Nâu
sẫm 250.000 ₫

8
Sàn Gỗ
Kronopol
D3885

Kronopol-D3885 Nâu
Xám 825.000 ₫

9
Sàn Gỗ
Kronopol
D3979

Kronopol-D3979 Nâu
Xám 250.000 ₫

10
Sàn Gỗ
Kronopol
D4524

Kronopol-D4524 Xám Liên hệ

11
Sàn Gỗ
Kronopol
D4527

Kronopol-D4527 Be /
Kem 795.000 ₫

12
Sàn Gỗ
Kronopol
D4528

Kronopol-D4528 Vàng
nâu 825.000 ₫

13
Sàn Gỗ
Kronopol
D4529

Kronopol-D4529-12mm Nâu
Xám 825.000 ₫

14
Sàn Gỗ
Kronopol
D4530

Kronopol-D4530-12mm Xám 825.000 ₫

15
Sàn Gỗ
Kronopol
D4556

Kronopol-D4556 Vàng 250.000 ₫ 599.250 ₫
2,397 m²/hộp · 9 tấm 1380 × 193 × 8 mm

Tải lúc 10:17 ngày 14/11/2026
Báo giá có giá trị tham khảo đến khi có bảng báo giá mới nhất.
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STT Ảnh Tên sản
phẩm Mã Tông

màu
Đơn giá
(₫/m²) Giá / hộp

16
Sàn Gỗ
Kronopol
D4557

Kronopol-D4557 Be /
Kem 250.000 ₫

17
Sàn Gỗ
Kronopol
D4570

Kronopol-D4570 Xám 250.000 ₫

18
Sàn Gỗ
Kronopol
D4572 -
12mm

Kronopol-D4572-12mm Vàng
nâu 730.000 ₫

19
Sàn Gỗ
Kronopol
D4578

Kronopol-D4578 Nâu
sẫm 825.000 ₫

20
Sàn Gỗ
Kronopol
D4579

Kronopol-D4579 Be /
Kem 635.000 ₫

21
Sàn Gỗ
Kronopol
D4580

Kronopol-D4580 Nâu 635.000 ₫

22
Sàn Gỗ
Kronopol
D4581

Kronopol-D4581 Vàng 635.000 ₫

23
Sàn Gỗ
Kronopol
D4582

Kronopol-D4582 Vàng
nâu 635.000 ₫

24
Sàn Gỗ
Kronopol
D4583

Kronopol-D4583 Nâu
Đỏ 635.000 ₫

25
Sàn Gỗ
Kronopol
D4584

Kronopol-D4584 Nâu 635.000 ₫

26
Sàn Gỗ
Kronopol
D4586

Kronopol-D4586 Xám 250.000 ₫

27
Sàn Gỗ
Kronopol
D4588

Kronopol-D4588 Vàng 250.000 ₫

28
Sàn Gỗ
Kronopol
D4591

Kronopol-D4591 Be /
Kem 960.000 ₫

29
Sàn Gỗ
Kronopol
D4592

Kronopol-D4592 Nâu 960.000 ₫

30
Sàn Gỗ
Kronopol
D4593

Kronopol-D4593 Vàng
nâu 960.000 ₫

31
Sàn Gỗ
Kronopol
D4595

Kronopol-D4595 Nâu
Xám 960.000 ₫

32
Sàn Gỗ
Kronopol
D4903

Kronopol-D4903 Nâu
Đỏ 250.000 ₫

33
Sàn Gỗ
Kronopol
D4905

Kronopol-D4905 Be /
Kem 250.000 ₫
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STT Ảnh Tên sản
phẩm Mã Tông

màu
Đơn giá
(₫/m²) Giá / hộp

34
Sàn Gỗ
Kronopol
D4905 -
12mm

Kronopol-D4905-12mm Be /
Kem 730.000 ₫

35
Sàn Gỗ
Kronopol
D4912 -
12mm

Kronopol-D4912-12mm Nâu
Xám 730.000 ₫

36
Sàn Gỗ
Kronopol
D5380

Kronopol-D5380 Nâu
Xám 250.000 ₫ 599.250 ₫

2,397 m²/hộp · 9 tấm 1380 × 193 × 8 mm

37
Sàn Gỗ
Kronopol
D5384

Kronopol-D5384 Nâu 250.000 ₫

38
Sàn Gỗ
Kronopol
D5384 -
12mm

Kronopol-D5384-12mm Nâu 730.000 ₫

39
Sàn Gỗ
Kronopol
D9117

Kronopol-D9117-8mm Vàng 535.000 ₫ 1.139.935 ₫
2,13072 m²/hộp · 8 tấm 1380 × 193 × 8 mm

Thông số kỹ thuật

Thương Hiệu Kronopol

Nước Sản Xuất Ba Lan

Kích Thước Tấm 1380 × 113 × 12 mm / 1380 × 191 × 8 mm / 1380 × 193 × 8
mm / 1375 × 188 × 12 mm / 1380 × 157 × 8 mm / 1380 ×
191 × 12 mm / 1380 × 193 × 10 mm / 1380 × 242 × 8 mm /
1380 × 242 × 10 mm / 2025 × 242 × 10 mm

Độ Dày 12 mm / 8 mm / 10 mm

Số Lượng Trong Hộp 8 Tấm / 9 Tấm

Diện Tích Hộp 2,13072 m² / 2,397 m²

Trọng Lượng Riêng 860 kg/m³ / 900 kg/m³

Cấp Độ Chống Mòn AC4 / AC5 / AC6

Chứng Chỉ Sức Khỏe E1

Bề Mặt Mờ (Matt Surface)

Ưu Điểm Kháng ẩm; chống tia UV; chống phai màu; chống trầy; chống
mối mọt; vật liệu xanh

Bảo Hành 10 Năm

Cập nhật: 23/10/2026
Giá áp dụng tới khi có bảng mới; xác nhận lại khi đặt hàng.
Giá chưa gồm VAT 8%.
Giá chưa gồm thi công và phụ kiện.
Giao hàng miễn phí trong nội thành cũ TP.HCM cho đơn từ 3.000.000 ₫ (đã gồm VAT); nơi khác báo phí khi
xác nhận đơn.
Mã ghi "Liên hệ": gọi hotline 091 8888 139 để nhận giá.

Công ty Cổ phần 3K Home
Trụ sở: 223 Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh
Hotline (24/7): 091 8888 139 · Email: 3khome.vn@gmail.com · Website: 3khome.com
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Mã số thuế: 0315562771


